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<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký

Người nhập khẩu

Số điện thoại

Người ủy thác nhập khẩu

Mã

Tên

Người xuất khẩu

Mã

Tên

Mã nước

Người ủy thác xuất khẩu

Đại lý Hải quan Mã nhân viên Hải quan

Số vận đơn Địa điểm lưu kho

1 Địa điểm dỡ hàng

2 Địa điểm xếp hàng

3 Phương tiện vận chuyển

4

5 Ngày hàng đến

Số lượng CT Ký hiệu và số hiệu

Tổng trọng lượng hàng (Gross) KGM

Số lượng container

Số hóa đơn

Số tiếp nhận hóa đơn điện tử

Ngày phát hành

Phương thức thanh toán

Tổng trị giá tính thuế
 - 

Mã kết quả kiểm tra nội dung

Giấy phép nhập khẩu

1 ZP03 - 2 - -

4 - 5 -

Mã phân loại khai trị giá

Khai trị giá tổng hợp - -

Các khoản điều chỉnh

Phí vận chuyển

Phí bảo hiểm

Mã tên Trị giá khoản điều chỉnh

1 - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

Chi tiết khai trị giá

1 Tổng tiền thuế phải nộp VND

2 Số tiền bảo lãnh VND

3 Tỷ giá tính thuế -

4 -

5 -

6 Mã xác định thời hạn nộp thuế Người nộp thuế

Mã lý do đề nghị BP Phân loại nộp thuế

Tổng số dòng hàng của tờ khai

1/10

ZHANGZHOU LONGZE FOOD CO.,LTD

Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

A11  2 [ 4 ]

106396265141 Số tờ khai đầu tiên

02/07/2024 12:07:22 04/07/2024 17:07:17 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

Tên CôNG TY TNHH FISHY VIệT NAM

2 Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 1604

CSGONKVI

Mã 0314413826

Mã bưu chính (+84)43

Địa chỉ Số 621/1 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, VN

99482350

Mã bưu chính

Địa chỉ
SHIZAI MOUNTAIN, ZHOUDU VILLAGE, DONGXIA TOWN, YUNXIAO

COUNTY, FUJIAN, CHINA

CN

  

02CIS01 TONG CTY TAN CANG SG

010724OOLU2741677500 VNCLI CANG CAT LAI (HCM)

CNXMN XIAMEN

9999 WAN HAI 335 24003S

04/07/2024

3.068

27.035,4

1

Ngày được phép nhập kho đầu tiên

Mã văn bản pháp quy khác         

A - LZ24028

24/06/2024

KC

Tổng trị giá hóa đơn A - CIF - USD - 

Tổng hệ số phân bổ trị giá

750/2024/TBNK/TYV6 3

6

 - 

 -  - 

 -  -  - 

Mã phân loại Tổng hệ số phân bổ

-

-

-

-

-

01072024#&  . Annex no.: HH-2066/1.  Phương thức thanh toán: KC=T/T. Thông báo kết quả ATTP: 

750/2024/TBNK/TYV6  ngày 04/07/2024

Tên sắc thuế Tổng tiền thuế Số dòng tổng
V  Thuế GTGT VND 8

  VND
  VND USD 25.257

  VND
  VND
  VND D 1

A

Tổng số trang của tờ khai 10 8

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

*106396265141*

Rectangle



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Số đính kèm khai báo điện tử 1 2 3

Phần ghi chú

Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp Số quản lý người sử dụng

Phân loại chỉ thị của Hải quan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mục thông báo của Hải quan

Tên trưởng đơn vị Hải quan

Ngày cấp phép

Ngày hoàn thành kiểm tra

Phân loại thẩm tra sau thông quan

Ngày phê duyệt BP

Ngày hoàn thành kiểm tra BP

Số ngày mong đợi đến khi cấp phép nhập khẩu

Tổng số tiền thuế chậm nộp

Dành cho VAT hàng hóa đặc biệt

Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)

Thông tin trung chuyển 1 ~

2 ~

3 ~

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế

2/10

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên

2 Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 1604A11  2 [ 4 ]

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

02/07/2024 12:07:22 Ngày thay đổi đăng ký 04/07/2024 17:07:17 Thời hạn tái nhập/ tái xuất
ETC - 722154803810  -  - 

C/O form E số: E246740212620018 ngày 01/07/2024

00064

Ngày Tên Nội dung
/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

CCT CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

04/07/2024  18:43:34

04/07/2024  17:31:20

   /   /

   /   /

Địa điểm Ngày đến Ngày khởi hành
/  / /  /

/  /

/  / /  /

/  / /  /



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16042091 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 1604

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

02/07/2024 12:07:22 Ngày thay đổi đăng ký 04/07/2024 17:07:17 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<01>

[  ]

Cá trích ép trứng tẩm gia vị đông lạnh màu vàng (YELLOW NISHIN) - FROZEN SEASONED HERRING 

FILLETS AND ROE (YELLOW NISHIN), 2kg*4box/ctn. HSD: 17/05/2026

13.600

13.600

VND

0%

VND CHINA

VND

Thuế GTGT VB225

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16042091 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm
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Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 1604

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

02/07/2024 12:07:22 Ngày thay đổi đăng ký 04/07/2024 17:07:17 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<02>

[  ]

Cá trích ép trứng tẩm gia vị đông lạnh màu đỏ (RED NISHIN) - FROZEN SEASONED HERRING FILLETS AND 

ROE (RED NISHIN), 2kg*4box/ctn. HSD: 17/05/2026

6.400

6.400

VND

VND CHINA

VND

Thuế GTGT VB225

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16042091 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5/10

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 1604

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

02/07/2024 12:07:22 Ngày thay đổi đăng ký 04/07/2024 17:07:17 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<03>

[  ]

Cá trích ép trứng tẩm gia vị đông lạnh màu xanh (GREEN NISHIN) - FROZEN SEASONED HERRING FILLETS 

AND ROE (GREEN NISHIN), 2kg*4box/ctn. HSD: 17/05/2026

1.000

1.000

VND

VND CHINA

VND

Thuế GTGT VB225

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16042091 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

6/10

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 1604

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

02/07/2024 12:07:22 Ngày thay đổi đăng ký 04/07/2024 17:07:17 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<04>

[  ]

Cá trích ép trứng tẩm gia vị đông lạnh màu vàng (YELLOW NISHIN) - FROZEN SEASONED HERRING 

FILLETS AND ROE (YELLOW NISHIN),850g*8bag/ctn. HSD: 17/05/2026

1.414,4

1.414,4

VND

VND CHINA

VND

Thuế GTGT VB225

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 16043200 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất C Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B05

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

7/10

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106396265141 Số tờ khai đầu tiên

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 1604

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

02/07/2024 12:07:22 Ngày thay đổi đăng ký 04/07/2024 17:07:17 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<05>

[  ]

Cá trích ép trứng tẩm gia vị đông lạnh màu đỏ (RED NISHIN) - FROZEN SEASONED HERRING FILLETS AND 

ROE (RED NISHIN), 850g*8bag/ctn. HSD: 17/05/2026
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